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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Môn học tiên quyết: Anh văn 2

2/ Mục tiêu: 
Học phần nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ và vốn từ vựng cần thiết để hiểu được những tình huống thông thường trong các cuộc giao dịch và đối thoại về thời trang.

Kiến thức

Cung cấp cho sinh viên:
- Những từ vựng và thuật ngữ trong chuyên ngành may-thời trang

- Những điểm ngữ pháp căn bản để đọc hiểu các văn bản liên quan đến lĩnh vực may- thời trang

- Kiến thức về quá trình tạo ra một sản phẩm may mặc từ khâu thiết kế tạo mẫu, chọn vải, đến khâu sản xuất, …

Kỹ năng
Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng:

- Giao tiếp căn bản (nghe - nói) trong lĩnh vực may – thời trang

- Đọc hiểu các văn bản, tài liệu chuyên ngành may – thời trang

- Viết được những loại văn bản cơ bản trình bày ý kiến về các vấn đề trong lĩnh vực may mặc, thiết kế thời trang.

Thái độ nghề nghiệp
Giáo dục sinh viên: 

- Có thái độ tích cực trong quá trình học, giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TN
	KT
	TỔNG

	1
	Unit 1: Introduction to fashion (Giới thiệu về thời trang)
	4
	3
	0
	0
	7

	2
	Unit 2: Textiles (Hàng dệt may)
	4
	3
	0
	1
	8

	3
	Unit 3: Garment construction (Kiến tạo quần áo)
	4
	3
	0
	0
	7

	4
	Unit 4: Production (Sản xuất)
	4
	3
	0
	1
	8

	Tổng cộng
	30


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 
Bài 1 Introduction to fashion (Giới thiệu về thời trang)

MỤC TIÊU 
Kiến thức: 

· Bài học cung cấp từ vựng về: 
· Công việc và trách nhiệm công việc trong ngành công nghệ thời trang (job titles and responsibilities in fashion technology).
· Loại quần áo (fashion garments)

· Bộ phận quần áo (parts of garments)

· Nhóm màu (color groups)

· Bài học cung cấp kiến thức ngữ pháp: 
· Cách sử dụng ngữ danh động từ (gerunds)

Kĩ năng:  

Học sinh luyện tập:
· Kĩ năng nghe: 
· Nghe ý chính (listen for general ideas)

· Nghe chi tiết (specific information)

· Kĩ năng đọc: 
· Đọc ý chính (skimming)

· Đoán nghĩa từ vựng dựa vào ngữ cảnh.
· Kĩ năng nói: 
· Làm một đoạn đối thoại để bàn bạc về một dự án thời trang (fashion project)

· Thảo luận

· Kĩ năng viết: 
· Viết một đoạn văn miêu tả (descriptive paragraph)

NỘI DUNG
1. Vocabulary: Job titles (Starter/ T.5)

2. Listening: Job titles and job responsibilities (Bài tập 1, 2/ T.5-6)

3. Vocabulary: Synonyms (Bài tập 3/ T.6) 

4. Reading: Job advertisements (Bài tập 4/ T.7)

5. Grammar: Gerunds (Bài tập 5/ T.8)

6. Vocabulary: Fashion garments (Bài tập 6/ T.8)

7. Vocabulary: Parts of garments (Bài tập 7/ T.9)

8. Vocabulary: Color groups (Bài tập 10/ T.10)

9. Speaking: Role play – Discuss a fashion project (T.10, Bài tập 14/ T.12)

10. Reading: Starting a career in fashion (Output/ T.13)

11. Speaking: Discussion 

12. Writing: Write a descriptive paragraph

*Topic: What job do you like best in fashion industry?Describe the key responsibilities and the skills required by the job.

Bài 2: TEXTILES (Hàng dệt may)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: 

· Bài học cung cấp từ vựng về: 

· Hàng dệt may (textiles)

· Quy trình sản xuất hàng dệt may (textile production process).

· Bài học cung cấp kiến thức ngữ pháp:
· Câu bị động ở thì hiện tại đơn (Passive Voice in Simple present tense)

· Câu cầu khiến (Imperatives)

Kĩ năng:  

Học sinh luyện tập:
· Kĩ năng nghe: 
· Nghe ý chính (listen for general ideas)

· Nghe chi tiết (specific information)
· Nghe từ khóa (key words)
· Kĩ năng đọc: 
· Đọc chi tiết (scanning)
· Kĩ năng nói: 
· Làm một đoạn đối thoại ở khu triển lãm thương mại
· Thảo luận

· Kĩ năng viết: 
· Những từ giải thích trình tự của một quy trình (sequencing words)
· Viết một đoạn văn theo thứ tự thời gian (time-order paragraph)
NỘI DUNG
1. Vocabulary: Textiles (Starter+ Bài tập 1/ T.23-24)

2. Vocabulary: Textile production process (Bài tập 2/ T.24)

3. Listening: Textile production process (Bài tập 3-4/ T.25)

4. Writing: Sequencing words (Bài tập 5/ T. 25)

5. Speaking: Role-play – At a commercial exhibition (T.27 + Bài tập 12/ T.27)

6. Grammar: Passive Voice in Simple present tense (Bài tập 5-6/ T.25)

7. Listening: Fabric production service (Bài tập 7-8/ T.26)

8. Reading: Care instructions for the garments (Bài tập 9/ T.26)

9. Grammar: Imperatives (Bài tập thêm)

10. Reading: Fur, Real, Fake, or nothing? (Output/ T. 28)

11. Speaking: Discussion (câu hỏi T.28)

12. Writing: Write a time-order paragraph

* Topic: Choose a simple piece of garment and write a short instruction on how to make it.
Bài 3 Garment construction (Kiến tạo quần áo)
MỤC TIÊU 
Kiến thức: 

· Bài học cung cấp từ vựng về: 

· Dụng cụ tạo mẫu (pattern-making equipment)
· Tiến trình thiết kế mẫu (pattern making process)
· Bộ phận mẫu (pattern pieces)

· Hình cắt và bóng cắt (cuts and silhouettes)
· Mẫu trang phục cad (cad garment patterns)
· Bài học cung cấp kiến thức ngữ pháp: 
· Cụm động từ (Phrasal verbs)
Kĩ năng:  

Học sinh luyện tập:
· Kĩ năng nghe: 
· Nghe ý chính (listen for general ideas)

· Nghe chi tiết (specific information)
· Nghe từ khóa (key words)
· Kĩ năng đọc: 
· Đọc ý chính (skimming)

· Đọc chi tiết (scanning)
· Kĩ năng nói: 
· Làm một đoạn đối thoại giữa những nhà thiết kế mẫu.
· Thảo luận

· Kĩ năng viết: 
· Viết một đoạn văn nêu ý kiến cá nhân (argumentative paragraph)
NỘI DUNG
1. Vocabulary: Pattern-making equipment (Starter/ T.29)

2. Vocabulary: Pattern making process (Bài tập1/ T.30)

3. Vocabulary: Pattern pieces (Bài tập 3,4, 5/ T.31-32)

4. Listening: Garment patterns (Bài tập 6,7/ T.32)

5. Grammar: Phrasal verbs (Bài tập 8/ T.33)

6. Speaking: Role play – Conversations between pattern makers (T.33)

7. Vocabulary: Cuts and silhouettes (Bài tập 9/ T.34)

8. Vocabulary: CAD garment patterns (Bài tập 12/ T.35)

9. Reading: Does one size really fit all? (Output/ T.36)

10. Speaking: Discussion (T. 36)

11. Writing: Write an argumentative paragraph

* Topic: Should there be one international sizing code? Why or why not?
Bài 4 Production (Sản xuất)

MỤC TIÊU 
Kiến thức: 

· Bài học cung cấp từ vựng về: 

· Quy trình sản xuất quần áo của nhà máy (the factory production of garments)

· Vấn đề trong sản xuất (problems in production process)

· Phương pháp đóng gói hàng dệt may (methods of packing)
· Bài học cung cấp kiến thức ngữ pháp: 
· Because – Because of – So

Kĩ năng:  

Học sinh luyện tập:
· Kĩ năng nghe: 
· Nghe chi tiết (specific information)
· Ghi chú (taking notes)
· Kĩ năng đọc: 
· Đọc ý chính (skimming)

· Đọc chi tiết (scanning)
· Kĩ năng nói: 
· Thảo luận

· Kĩ năng viết: 
· Viết một đoạn văn nêu nguyên nhân và hệ quả một vấn đề (a cause and effect paragraph)
NỘI DUNG
1. Vocabulary: The factory production of garments (Starter/ T.37)

2. Vocabulary: Problems in production process (Bài tập 1/ T.38)

3. Listening: Production problems (Bài tập 2,3/ T38-39)

4. Grammar: Because – Because of – So (Bài tập 4/ T.39)

5. Vocabulary: Methods of packing (Bài tập 5, 6, 7/ T.39-40)

6. Listening: Packaging preferences (Bài tập 8, 9/ T.40-41)

7. Reading: Company profile: UNIQLO and its Takumi Team (Output/ T.42)

8. Speaking: Discussion (T. 42)

9. Writing: Write a cause and effect paragraph

* Topic: Defective garments are one of the popular problems in the production process. What are the causes of that problem
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Giảng viên và học sinh thực hiện chương trình theo quan điểm sau:
- Bám sát các chủ đề liên quan đến chuyên ngành may-thời trang
- Kết hợp đầy đủ bốn kĩ năng nghe – nói – đọc – viết trong mỗi bài học

- Đảm bào sinh viên sử dụng được kiến thức đã học trong giao tiếp

V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 

Mary E. Ward (2012). English for the Fashion Industry. Oxford University Press

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Specialist English – Vietnamese Dictionary (2010). University of Technical Education HCM. City
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